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	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : Kỹ thuật số		Lớp dạy :  16CĐ TĐH1 , 16CĐ ĐTCN1
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 30x2	
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	04/09 ÷  09/09
	
	2
	Nhập môn- Các hệ thống số đếm

	2
	11/09 ÷  16/09
	
	2
	Các hệ thống số đếm (tt)

	3
	18/09 ÷   23/09
	
	2
	Các hàm – Cổng Logic cơ bản

	4
	25/09  ÷  30/10
	
	2
	Các hàm – Cổng Logic cơ bản (tt)

	5
	02/10 ÷   07/10
	
	2
	Đại số Boolean và thiết kế Logic

	6
	09/10 ÷   14/10
	
	2
	Đại số Boolean và thiết kế Logic (tt) - kiểm tra

	7
	16/10 ÷   21/10
	
	2
	Mạch tuần tự Flip-Flop

	8
	23/10  ÷  28/10
	
	2
	Mạch ghi chuyển

	9
	30/10  ÷  04/11
	
	2
	Mạch đếm

	10
	06/11  ÷  11/11
	
	2
	Mạch đếm (tt) 

	11
	13/11  ÷  18/11
	
	2
	Mạch mã hóa - kiểm tra

	12
	20/11  ÷  25/11
	
	2
	Mạch mã hóa (tt)

	13
	27/11  ÷  02/12
	
	2
	Mạch giải mã

	14
	04/12  ÷  09/12
	
	2
	Mạch đa hợp

	15
	11/12  ÷  16/12
	
	2
	Mạch giải đa hợp - kiểm tra


	Trưởng Khoa




Châu Văn Bảo
	
	Trưởng bộ môn




Huỳnh Ngọc Mai
	
	Ngày     tháng       năm 2017
Giáo viên



Huỳnh Ngọc Mai
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	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TT PLC			Lớp dạy :  15CĐ ĐCN3(N2), 15CĐ ĐTCN1(N1)
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	04/09 ÷  09/09
	5
	
	Bộ giao tiếp PLC - Làm quen phần mềm lập trình PLC

	2
	11/09 ÷  16/09
	5
	
	Thực hành lập trình các lệnh cơ bản

	3
	18/09 ÷   23/09
	5
	
	Thực hành lập trình các lệnh đặc biệt

	4
	25/09  ÷  30/10
	5
	
	Viết chương trình điều khiển hệ thống tuần tự

	5
	02/10 ÷   07/10
	5
	
	Viết chương trình điều khiển hệ thống tuần tự (tt)

	6
	09/10 ÷   14/10
	5
	
	Viết chương trình điều khiển đèn giao thông

	7
	16/10 ÷   21/10
	5
	
	Viết chương trình điều khiển đèn giao thông (tt)

	8
	23/10  ÷  28/10
	5
	
	Viết chương trình điều khiển máy trộn

	9
	30/10  ÷  04/11
	5
	
	Viết chương trình điều khiển thang máy 

	10
	06/11  ÷  11/11
	5
	
	Viết chương trình điều khiển Bãi đậu xe

	11
	13/11  ÷  18/11
	5
	
	Viết chương trình điều khiển hệ thống tự động

	12
	20/11  ÷  25/11
	5
	
	Viết chương trình điều khiển hệ thống tự động -  Kiểm tra hết môn



	Trưởng Khoa




Châu Văn Bảo
	
	Trưởng bộ môn




Huỳnh Ngọc Mai
	
	Ngày     tháng       năm 2017
Giáo viên



Huỳnh Ngọc Mai


		
